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Phụ lục  

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

(Kèm theo Kế hoạch số:                 ngày ..... tháng ..... năm ....... của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Kết quả/ 

sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

I 
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của tiếng Anh trong giáo dục và 

hội nhập 

1 

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Đề án «Đưa 

tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong 

trường học» 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, các Sở, 

ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Kế hoạch  Năm 2026 

2 

Xây dựng chuyên mục về các hoạt động triển 

khai «Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai 

trong trường học» 

Báo và Phát 

thanh, Truyền 

hình Hải Phòng.  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, các Sở, 

ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Ít nhất 01 tin, bài, 

phóng sự .../tuần 
Thường xuyên 

3 

Xây dựng chuyên mục về các hoạt động triển 

khai «Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai 

trong trường học» trên Cổng thông tin điện tử 

ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Ít nhất 01 tin, bài  

.../tuần 
Thường xuyên 

4 

Xây dựng chuyên mục trên trang thông tin điện 

tử của cơ sở giáo dục và tuyên truyền, giới thiệu 

về các hoạt động triển khai «Đưa tiếng Anh trở 

thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học»  

Cơ sở giáo dục 

UBND xã, phường,  

cơ quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

Ít nhất 01 tin, bài, 

.../tuần 
Thường xuyên 

5 

Triển khai thực hiện biển trường, bảng hiệu, 

bảng thông báo, cổng thông tin điện tử 

(website) bằng song ngữ 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục 

100% cơ sở giáo 

dục  
Năm 2026-2027 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Kết quả/ 

sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

6 

Xây dựng các văn bản thông báo, kế hoạch năm 

học, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh ... có 

phiên bản bằng tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục 

100% cơ sở giáo 

dục  
Thường xuyên 

II Xây dựng cơ chế, chính sách đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học 

1 

Xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân về hỗ 

trợ cho giáo viên dạy học bằng tiếng Anh, 

thu hút giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp học 

mầm non, chính sách hỗ trợ cho giáo viên tự 

bồi dưỡng và thi đạt chứng chỉ/ chứng nhận 

đạt chuẩn về trình độ năng lực ngoại ngữ 

theo quy định để dạy học tiếng Anh và dạy 

học bằng tiếng Anh.   

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Tài chính, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân 
Năm 2026 

2 

Xây dựng mức học phí thí điểm triển khai các 

chương trình quốc tế tại các cơ sở giáo dục công 

lập 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Tài chính, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân 
Năm 2026 

3 

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, đề xuất 

điều chỉnh quy định để các nhà đầu tư có điều 

kiện tham gia phát triển dạy học tiếng Anh, dạy 

học bằng tiếng Anh trên địa bàn 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Tài chính, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân 

Giai đoạn 2025-

2030 

III 
Phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên dạy tiếng Anh và dạy 

bằng tiếng Anh, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về chất lượng 

1 

Rà soát thực trạng đội ngũ giáo viên, giảng viên 

dạy tiếng Anh và dạy các môn học khác bằng 

tiếng Anh ở các cấp học, ngành học và trình độ 

đào tạo  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục-đào 

tạo, cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Kết quả rà soát về 

thực trạng đội ngũ 

CBQL, giáo viên, 

giảng viên các cấp 

học và trình độ đào 

tạo 

Năm 2025 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Kết quả/ 

sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

2 

Tổ chức khảo sát và đánh giá năng lực tiếng 

Anh đối với giáo viên/giảng viên dạy tiếng Anh 

và dạy các môn học khác bằng tiếng Anh ở các 

cấp học, ngành học và trình độ đào tạo  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các Sở, ban, 

ngành, UBND xã, 

phường, cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Kết quả khảo sát về 

năng lực ngoại ngữ  

của đội ngũ giáo 

viên/giảng viên 

Năm 2026 

3 

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyển dụng giáo 

viên tiếng Anh, giáo viên dạy các môn bằng 

tiếng Anh, thu hút, đãi ngộ đối với giáo viên 

mầm non, sinh viên giỏi tiếng Anh mới tốt 

nghiệp 

Sở Nội vụ 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở, ban, 

ngành, UBND xã, 

phường, cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Kế hoạch, hướng 

dẫn 
Hằng năm 

4 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên 

tiếng Anh, giáo viên dạy các môn học khác bằng 

tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các Sở, ban, 

ngành, UBND xã, 

phường, cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Kế hoạch bồi 

dưỡng theo lộ trình 

giai đoạn 2025-

2035 

Năm 2026 

5 

Xây dựng cơ chế, chính sách cho người nước 

ngoài sử dụng thành thạo tiếng Anh tham gia 

dạy học tại các cơ sở giáo dục công lập 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Nội vụ, Sở, ban, 

ngành, UBND xã, 

phường, cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Hướng dẫn, quy 

định 
Năm 2026-2027 

IV 
Triển khai các chương trình tiếng Anh, chương trình, nội dung dạy học các môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh ở 

các cấp học và trình độ đào tạo 

1 
Triển khai Chương trình làm quen với tiếng 

Anh cho trẻ mầm non 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục 

100% cơ sở giáo 

dục mầm non triển 

khai 

Năm 2026-2027 

2 Triển khai Chương trình tiếng Anh lớp 1, lớp 2 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục 

100% trường Tiểu 

học triển khai 

Theo lộ trình của 

Bộ GDĐT 

3 

Triển khai dạy học các môn học/hoạt động giáo 

dục/học phần/chuyên đề/mô đun bằng tiếng 

Anh đối với giáo dục mầm non, phổ thông, 

GDNN-GDTX và Đại học  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Phấn đấu đạt ít 

nhất: 10% trường 

mầm non, 20% 

trường phổ thông, 

20% cơ sở GDNN-

Giai đoạn 2025-

2030 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Kết quả/ 

sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

GDTX, 50% cơ sở 

giáo dục Đại học 

triển khai dạy ít 

nhất 01 môn học/ 

hoạt động giáo dục 

/học phần/  chuyên 

đề/mô đun bằng 

tiếng Anh/năm 

4 
Triển khai thí điểm Chương trình song bằng tại 

một số cơ sở giáo dục phổ thông công lập 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các Sở, ban, 

ngành, UBND xã, 

phường, các cơ 

quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

Triển khai thí điểm 

tại 8 trường Tiểu 

học, 6 trường 

THCS và 6 trường 

THPT 

Giai đoạn 2025-

2030 

V Triển khai chương trình, học liệu phục vụ dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh 

1 
Xây dựng, khai thác sử dụng học liệu trực tuyến 

mở dạy học tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ quan, đơn vị liên 

quan 

100% cơ sở giáo 

dục xây dựng, khai 

thác sử dụng 

Thường xuyên 

2 
Trang bị các đầu sách học tiếng Anh và bằng 

tiếng Anh song ngữ cho thư viện trường học 
Cơ sở giáo dục UBND xã, phường 

100% cơ sở giáo 

dục triển khai 
Thường xuyên 

3 

Xây dựng hệ sinh thái số nội bộ hỗ trợ việc 

học tiếng Anh hoặc các hoạt động giáo dục, hỗ 

trợ cha mẹ bằng tiếng Anh (website, thư viện 

số, kênh Youtube, trang Fanpage …) 

Cơ sở giáo dục UBND xã, phường 
100% cơ sở giáo 

dục triển khai 

Giai đoạn 2025-

2030 

VI 
Đổi mới phương pháp dạy học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh xây dựng môi trường tiếng Anh thành ngôn 

ngữ thứ hai trong trường học 

1 

Đổi mới phương pháp cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh, dạy học tiếng Anh, dạy học bằng 

tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

100% cơ sở giáo 

dục thực hiện 

thường xuyên 

Thường xuyên 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Kết quả/ 

sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

quan, đơn vị liên 

quan 

2 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, 

cuộc thi, giao lưu, sân chơi trí tuệ, phát triển văn 

hóa đọc, thuyết trình, hùng biện tiếng Anh ... 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

100% cơ sở giáo 

dục tổ chức ít nhất 

03 cuộc/hoạt 

động/năm học 

Thường xuyên 

3 
Triển khai các hệ thống dạy học, kiểm tra, đánh 

giá tiếng Anh trực tuyến 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Phấn đấu đạt 100% 

cơ sở giáo dục triển 

khai 

Đến năm 2030 

4 

Triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh 

bằng tiếng Anh trong các thủ tục hành chính, 

học tập, định hướng nghề nghiệp 

Cơ sở giáo dục 
Cơ quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

Phấn đấu đạt ít 

nhất: 20% trường 

trung học, 20% cơ 

sở GDNN-GDTX, 

50% cơ sở giáo dục 

Đại học có bộ phận 

hoặc nhân sự có 

khả năng tư vấn, hỗ 

trợ học sinh bằng 

tiếng Anh  

 trong các thủ tục 

hành chính, học 

tập, định hướng 

nghề nghiệp 

Giai đoạn 2025-

2030 

VII 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm 

chất lượng cho phát triển hoạt động giáo dục, dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh 

  100% cơ sở giáo 

dục xây dựng, 

khác thác sử dụng 

1 
Rà soát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy 

học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

Kết quả rà soát về 

điều kiện cơ sở vật 
Năm 2025 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Kết quả/ 

sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

chất phục vụ dạy 

học tiếng Anh, dạy 

học bằng tiếng Anh 

2 

Triển khai các nền tảng học tập số, ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo trong dạy học tiếng Anh, dạy học 

bằng tiếng Anh; phần mềm quản lý việc tổ chức 

triển khai Đề án tại cơ sở giáo dục 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, UBND 

xã, phường, cơ sở 

giáo dục, cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Phấn đấu đạt 100% 

cơ sở giáo dục triển 

khai 

Giai đoạn 2025-

2030 

3 
Xây dựng phòng học thông minh phục vụ dạy 

học tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, UBND 

xã, phường, cơ sở 

giáo dục, cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Phấn đấu 100% cơ 

sở giáo dục có 

phòng học thông 

minh phục vụ dạy 

học tiếng Anh 

Giai đoạn 2025-

2030 

4 

Hợp tác với các tổ chức công nghệ, các doanh 

nghiệp giáo dục số nhằm cung cấp các công cụ 

học tập, học liệu số, dịch vụ công nghệ để học 

tiếng Anh, học các môn bằng tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

100% cơ sở giáo 

dục 

Giai đoạn 2025-

2030 

5 

Tập huấn CBQL, giáo viên, giảng viên về năng 

lực sử dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh, 

dạy học bằng tiếng Anh, quản lý dạy học, theo 

hướng hiện đại, tích hợp và sáng tạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

100% cán bộ quản 

lý, giáo viên 

Giai đoạn 2025-

2030 

6 
Tổ chức cho học sinh truy cập nền tảng số bằng 

song ngữ 
Cơ sở giáo dục 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Phấn đấu đạt 100% 

cơ sở giáo dục triển 

khai 

Thường xuyên 

7 

Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, bài 

giảng số dạy học tiếng Anh, dạy học các môn 

bằng tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

100% cơ sở giáo 

dục tham gia 
Hằng năm 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Kết quả/ 

sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

VIII 
Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xã hội hóa trong nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, dạy học các môn học khác 

bằng tiếng Anh, tổ chức các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh 

1 

Hợp tác với các quốc gia sử dụng tiếng Anh là 

ngôn ngữ chính thức hoặc ngôn ngữ thứ 2 nhằm 

chia sẻ kinh nghiệm, khai thác nguồn lực và 

thúc đẩy chuyên giao công nghệ trong dạy học 

tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Ngoại vụ, cơ 

quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

Ít nhất 01 thỏa 

thuận hợp tác với 

nước ngoài 

Giai đoạn 2025 - 

2030 

2 

Tăng cường hợp tác, ký kết thoả thuận hợp tác 

giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố 

và các đối tác, cơ sở giáo dục nước ngoài về lĩnh 

vực giáo dục và công nghệ giáo dục 

Các cơ sở giáo 

dục 

UBND xã, phường, 

cơ quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

100% cơ sở giáo 

dục có ký kết thỏa 

thuận hợp tác với 

nước ngoài 

Giai đoạn 2025 - 

2030 

3 
Tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, 

văn hóa, thể thao ...có yếu tố nước ngoài 

Các cơ sở giáo 

dục 

UBND xã, phường, 

cơ quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

Phấn đấu đạt ít 

nhất: 10% trường 

mầm non, 20% 

trường phổ thông, 

20% cơ sở GDNN-

GDTX, 50% cơ sở 

giáo dục Đại học tổ 

chức ít nhất 01 hoạt 

động/năm 

Giai đoạn 2025 - 

2030 

IX 
Phát động phong trào thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả, làm động lực thúc đẩy triển khai Đề án trên địa bàn thành 

phố 

1 

Phát động phong trào thi đua triển khai các 

nhiệm vụ nhằm đưa tiếng Anh trở thành ngôn 

ngữ thứ hai trong trường học  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

100% cơ sở giáo 

dục 
Hằng năm 

2 

Xây dựng mô hình trường điển hình trong triển 

khai dạy học tiếng Anh và dạy học bằng tiếng 

Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

Phấn đấu mỗi xã, 

phường có 01 

trường/cấp học  

Giai đoạn 2025 

– 2030 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Kết quả/ 

sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

3 
Tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện 

Đề án tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các sở, ngành, cơ 

quan liên quan 
01 lần/năm Hằng năm 

4 

Tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi chia sẻ kinh 

nghiệm, giải pháp trong triển khai dạy học tiếng 

Anh và dạy học bằng tiếng Anh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

UBND xã, phường, 

cơ sở giáo dục, cơ 

quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

01 cuộc cấp thành 

phố/năm; 01 

cuộc/xã hoặc cụm 

chuyên môn/năm 

Hằng năm 

5 
Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết kết quả triển 

khai thực hiện Đề án 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các sở, ngành, cơ 

quan liên quan 

Hội nghị sơ kết, 

tổng kết 
Theo giai đoạn 
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